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Báo cáo kết quả vụ · Cà phê
Nguyễn Văn Mẫu · Lô Mẫu, thôn Mẫu · Niên vụ 2025–2026 · Lập ngày 01/11/2026 · BẢN MẪU

Lãi của vụ

349.100.000đ
Doanh thu 494.000.000đ · chi phí 144.900.000đ · tỷ suất 70,7%

1. Thông tin vụ

Mục Giá trị

Cây trồng Cà phê

Vụ / niên vụ Niên vụ 2025–2026

Diện tích 1,5 ha

Sản lượng bán 5.200 kg

Giá bán bình quân 95.000đ/kg

2. Chi phí theo hạng mục

Hạng mục Số tiền Tỷ trọng

Phân bón 54.000.000đ 37,3%

Thuốc BVTV 6.500.000đ 4,5%

Nhân công thuê 30.000.000đ 20,7%

Công nhà (quy ra tiền) 36.000.000đ 24,8%

Nước tưới, điện, xăng dầu 9.000.000đ 6,2%

Khấu hao, sửa chữa 4.000.000đ 2,8%

Lãi vay 5.400.000đ 3,7%

Tổng chi phí 144.900.000đ 100%

3. Chi tiết khoản chi

Hạng mục Nội dung Số tiền

Phân bón NPK 3 đợt 42.000.000đ

Phân bón Phân hữu cơ 12.000.000đ

Thuốc BVTV Trừ rệp, nấm 6.500.000đ
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Nước tưới, điện, xăng dầu Tưới 4 đợt 9.000.000đ

Nhân công thuê Hái, phơi 30.000.000đ

Công nhà (quy ra tiền) 2 người × 60 công 36.000.000đ

Khấu hao, sửa chữa Máy bơm, ống 4.000.000đ

Lãi vay Vay vốn mùa vụ 5.400.000đ

4. Chỉ số

Chỉ số Giá trị Cách tính

Doanh thu 494.000.000đ sản lượng × giá + thu khác

Lãi (lỗ) 349.100.000đ doanh thu − chi phí

Giá thành 1 kg 27.865đ/kg chi phí ÷ sản lượng

Giá bán hoà vốn 27.865đ/kg (chi phí − thu khác) ÷ sản lượng

Lãi (lỗ) / ha 232.733.333đ lãi ÷ diện tích (ha)

Lưu ý

• Công nhà quy ra tiền giúp biết lãi thật so với đi làm thuê; nếu không tính, lãi trên giấy sẽ cao hơn
thực tế.

• Sổ Chi Phí Vụ là công cụ tính tham khảo trên số liệu bạn nhập, không phải tư vấn kỹ thuật, thuế hay
tài chính. Chúng tôi không lưu số liệu bạn nhập vào công cụ.
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